
Thứ Thời gian Tiết 12/8 (P103) 12/9 (P101) 12/10 (P106) 12/11 (P111) 12/12 (P110) 12/13 (P104) 12/14 (P108) 12/15 (P102)

7:30 - 8:15 1 Tiếng Anh Toán Toán Ngữ văn Sinh học Vật lí Ngữ văn Toán 

8:15 - 9:00 2 Tiếng Anh Toán Vật lí Ngữ văn GDQP/Tin học Vật lí Sinh học Toán 

9:00 - 9:45 3 Vật lí GDCD/Công nghệ Hóa học Lịch sử Toán Toán Toán Sinh học 

10:00 - 10:45 4 Địa lí Thể dục Hóa học GDQP/Tin học Toán Toán Toán Sinh học 

7:30 - 8:15 1 Hóa học Địa lí Toán Hóa học Ngữ văn Hóa học Vật lí Thể dục 

8:15 - 9:00 2 Ngữ văn Ngữ văn Toán Hóa học Ngữ văn Địa lí Vật lí GDQP/Tin học

9:00 - 9:45 3 Vật lí Hóa học Địa lí Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Lịch sử Ngữ văn 

10:00 - 10:45 4 Vật lí Lịch sử Tiếng Anh Địa lí Hóa học Ngữ văn Thể dục Ngữ văn 

7:30 - 8:15 1 GDCD/Công nghệ Vật lí Lịch sử Thể dục Hóa học Toán Tiếng Anh Toán 

8:15 - 9:00 2 Ngữ văn Vật lí Thể dục Tiếng Anh Địa lí Toán Tiếng Anh Toán 

9:00 - 9:45 3 Toán Ngữ văn Ngữ văn Vật lí Toán Tiếng Anh GDQP/Tin học Địa lí 

10:00 - 10:45 4 Toán Ngữ văn Ngữ văn Vật lí Toán Tiếng Anh Địa lí Hóa học 

7:30 - 8:15 1 Hóa học Hóa học Hóa học Ngữ văn Vật lí GDCD/Công nghệ Ngữ văn Tiếng Anh 

8:15 - 9:00 2 Hóa học Hóa học Toán Ngữ văn Vật lí Thể dục Ngữ văn Tiếng Anh 

9:00 - 9:45 3 Ngữ văn Toán Vật lí Hóa học Tiếng Anh Ngữ văn Hóa học GDCD/Công nghệ 

10:00 - 10:45 4 Ngữ văn Toán Vật lí Toán Tiếng Anh Ngữ văn Hóa học Lịch sử 

7:30 - 8:15 1 Toán Ngữ văn Sinh học Sinh học Ngữ văn Vật lí GDCD/Công nghệ Vật lí 

8:15 - 9:00 2 Toán Vật lí Sinh học Lịch sử Ngữ văn Sinh học Vật lí Hóa học 

9:00 - 9:45 3 Sinh học Sinh học GDQP/Tin học Vật lí Lịch sử Hóa học Toán Ngữ văn 

10:00 - 10:45 4 Sinh học Sinh học Lịch sử Toán Hóa học Lịch sử Toán Ngữ văn 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 BUỔI SÁNG CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM 

HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2021-2022
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Thứ Thời gian Tiết 12/8 (P103) 12/9 (P101) 12/10 (P106) 12/11 (P111) 12/12 (P110) 12/13 (P104) 12/14 (P108) 12/15 (P102)

1:30-2:15 1

2:15-3:00 2

3:15-4:00 3

4:00-4:45 4 Thể dục Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Lịch sử Sinh học Hóa học Hóa học 

1:30-2:15 1

2:15-3:00 2

3:15-4:00 3

4:00-4:45 4 Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn GDCD/Công nghệ Sinh học Lịch sử Lịch sử Vật lí 

1:30-2:15 1

2:15-3:00 2

3:15-4:00 3

4:00-4:45 4 GDQP/Tin học Tiếng Anh Tiếng Anh Toán GDCD/Công nghệ Ngữ văn Ngữ văn Lịch sử 

1:30-2:15 1

2:15-3:00 2

3:15-4:00 3

4:00-4:45 4 Lịch sử GDQP/Tin học Ngữ văn Sinh học Thể dục Hóa học Tiếng Anh Vật lí 

1:30-2:15 1

2:15-3:00 2

3:15-4:00 3

4:00-4:45 4 Lịch sử Lịch sử GDCD/Công nghệ Tiếng Anh Vật lí GDQP/Tin học Sinh học Tiếng Anh 

Sáu

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 BUỔI CHIỀU CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM 

HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2021-2022
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